
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH NỘI BỘ 

THÁNG 04 NĂM 2023 

 
 

CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 
 

1. Công nghệ chế tạo máy 1 : Lưu hành nội bộ/Nguyễn Thịnh. _ Tp.HCM : Trường 

Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức, 2013. _ 122tr; 27cm. 

Ký hiệu xếp giá : 621.815 - 5 bản 

Số kiểm soát: 21536 

 
 

CƠ KHÍ Ô TÔ 
 

 2. Động cơ Diesel : Dành cho bậc Cao đẳng/Tiêu Hà Hồng Nhân, Nguyễn Chí 

Hiếu. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 231tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 621.436 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87430 

 

 3. Giáo trình an toàn lao động trong ô tô : Dành cho bậc Cao đẳng/Cù Huy Hoài, 

Quãng Minh Đằng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 

145tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 331.259071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87428  

 

 4. Giáo trình chuyên đề điện ôtô : Dành cho bậc Cao đẳng/Lê Thành Đạt, Bùi Văn 

Hoàng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2019. _ 126tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 629.272071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87429  

 

5. Giáo trình động cơ xăng 2 : Dành cho bậc Cao đẳng/Bùi Ngọc Triều, Nguyễn 

Hùng Việt. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 252tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 629.25071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87427 

 

 6. Giáo trình gầm ô tô 2 : Dành cho bậc Cao đẳng/Uông Hoàng Trí, Phan Quốc 

Hùng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 166tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 629.24071 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87426 

 

 7. Vẽ kỹ thuật : Dành cho bậc Cao đẳng/Đoàn Minh Tường, Phạm Trường Giang. 

_ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 139tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 604.2 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87431 

 



 

Trang 2 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

8. Giáo trình anh văn chuyên ngành Thiết kế đồ họa : Dành cho bậc Cao 

đẳng/Nguyễn Huy Hoàng. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. 

_ 55tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 005.446 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87436 

 

9. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật : Dành cho bậc Cao đẳng ngành công 

nghệ thông tin/Phan Thị Trinh, Nguyễn Thị Vân. _ Tp.HCM : Trường cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức, 2021. _ 153tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Giáo trình lần lượt giới thiệu một số giải thuật tìm kiếm, giải thuật sắp 

xếp, dữ liệu danh sách, ngăn xếp hàng đợi, cấu trúc cây.... 

Ký hiệu xếp giá : 005.73071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91060  

 

10. Giáo trình hình họa : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Thiết kế đồ họa/Nguyễn 

Phong Lan. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 83tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 743.7 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87432 

 

 11. Giáo trình kỹ thuật lập trình 1 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ 

thông tin/Lâm Thị Phương Thảo, Ngô Minh Anh Thư, Phan Thị Trinh. _ Tp.HCM : 

Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 106tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 005.446 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87434 

 

12. Giáo trình kỹ thuật lập trình 2 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Công nghệ 

thông tin/Lâm Thị Phương Thảo, Ngô Minh Anh Thư, Phan Thị Trinh. _ Tp.HCM : 

Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 91tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 005.446 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87435 

 

13. Giáo trình lập trình Back-End web 2 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Công 

nghệ thông tin/Phan Thanh Nhuần. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức, 2020. _ 82tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 005.446 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87437 

 

14. Giáo trình Lập trình di động 2 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành công nghệ 

thông tin/Tiêu Kim Cương. _ Tp.HCM : Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2021. 

_ 101tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Giáo trình gồm 5 chương lần lượt giới thiệu kỹ năng thiết kế giao diện 

nâng cao, làm việc với tài nguyên trên mạng Internet, sử dụng content provider, 

broadcast receiver, điều khiển màn hình tương tác và biểu cảm, bản đồ trực tuyến Map 

và Location. 



 

Trang 3 

Ký hiệu xếp giá : 005.133071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91059 

 

15. Giáo trình lập trình di động trên iOS : Dành cho bậc Cao đẳng/Tiêu Kim 

Cương. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2021. _ 137tr; 28cm 

Ký hiệu xếp giá : 005 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87424 

 

 16. Giáo trình lập trình hướng đối tượng : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Công 

nghệ thông tin/Ngô Minh Anh Thư, Lâm Thị Phương Thảo. _ Tp.HCM : Trường cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2021. _ 143tr; 28cm. 

     Tóm tắt: Tài liệu gồm có 6 chương lần lượt giới thiệu về phương pháp lập trình 

hướng đối tượng, xây dựng lớp đối tượng, tính kế thừa, tính đa hình, interface, lập 

trình khái quát. 

Ký hiệu xếp giá : 005.12071 - 5 bản 

Số kiểm soát: 91038  

 

17. Giáo trình nhiếp ảnh : Dành cho bậc Cao đẳng ngành Thiết kế đồ 

họa/Nguyễn Ngọc Cẩm Tú. _ Tp.HCM : Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 

2020. _ 183tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 770.11 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87438 

 

18. Giáo trình quản trị hệ thống Windows 1 : Dành cho bậc Cao đẳng ngành 

Truyền thông và mạng máy tính/Nguyễn Ngọc Ánh Mỹ. _ Tp.HCM : Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, 2020. _ 262tr; 28cm. 

Ký hiệu xếp giá : 005.446 - 1 bản 

Số kiểm soát: 87433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


